
Phụ kiện kèm theo : 

Sơ đồ hệ thống

Phụ kiện

Bộ lọc bụi M
Mã số 1911B6-0

Bộ lọc bụi HEPA
Mã số 1911B7-8

Bộ lọc HEPA với hiệu 
quả cao trong việc lọc 
bụi và khả năng lọc 
bụi mịn trong không 
khí.

Bộ giảm rung
Mã số 1911B4-4

Trong quá trình tự làm 
sạch tự động, bộ phận 
này sẽ đẩy bộ lọc 
trước trở lại để loại bỏ 
bụi bám vào bộ lọc.

Bộ lọc trước
Mã số 1911B5-2

Một bộ phận cấu 
thành của Bộ lọc, 
được làm bằng vật 
liệu cho phép loại 
bỏ bụi dễ dàng.

Bộ lọc nước
Mã số 1910N0-0

Túi bụi vải (5 cái)
Mã số 1910Y4-9

35 L
Với nắp chắn 
bằng vải không 
dệt.

Túi bụi nhựa (10 cái)
Mã số 1910R3-2

22 phút

50 phút

45 phút

28 phút

DC40RA DC40RB

30 phút

85 phút

67 phút

38 phút

DC40RC DC40WA

76 phút 170 phút

110 phút

260 phút

210 phút

130 phút

420 phút

BL4020*1 2.0Ah 

*1 BL4025 2.5Ah

*1 BL4040 4.0Ah

*1BL4050F 5.0Ah

*1BL4080F 8.0Ah

Thời gian sạc

*1 Pin đề nghị

Đáp ứng nhu cầu sử dụng chuyên nghiệp

Đây là bộ lọc đặc biệt được thiết kế cho các 
ứng dụng hút nước. Sử dụng vật liệu cho phép 
nước dễ dàng đi qua khi một lượng lớn nước 
được hút liên tục.

VC006GMZ: Bộ lọc bụi M (1911B6-0), bộ chống rung (1911B4-4), bộ lộc trước (1911B5-2), đầu hút T (199455-5), ống mềm 
28-3.5 (195433-3), ống mềm 38-2.5 (195434-1), túi bụi vải (1910Y4-9), ống thẳng (192563-1), ống cong (192562-3), đầu hút khe 
(410306-2), vòng bít trước 22 (195547-8),  vòng bít trước 24 (195546-0), nắp đậy (422A02-6), nút chặn (451350-0), vít PH M4x20 
(911138-5).
VC007GLZ: Bộ lọc bụi H (1911B7-8), bộ giảm rung (1911B4-4), bộ lọc trước (1911B5-2), đầu hút T (199455-5), ống mềm 28-3.5 
(195433-3), ống mềm 38-2.5 (195434-1), túi bụi nhựa (1910R3-2), ống thẳng (192563-1), ống cong (192562-3), đầu hút khe 
(410306-2), vòng bít trước 22 (195547-8), vòng bít trước 24 (195546-0), nút chặn (451350-0), vít PH M4x20 (911138-5).

Máy Hút Bụi Dùng Pin

Nhiều tốc độ

Kiểu ống xoay

Dây không tĩnh điện

VC006GMZ / VC007GLZ
Khả năng
Lưu lượng khí tối đa

Lưu lượng hút tối đa
Độ rung
Độ ồn áp suất
Kích thước (L x W x H)
Trọng lượng

Bụi / Nước: 40 / 30 L
Với ống mềm 28-3.5: 2.0 m³/phút
Với ống mềm 38-2.5: 3.7 m³/phút
18 kPa
2.5 m/s2 hoặc thấp hơn
70 dB(A) hoặc thấp hơn
586 x 385 x 598 mm
VC006GM: 18.4 - 20.8 kg
VC007GL: 18.3 - 20.7 kg

VC006GM / VC007GL
Máy Hút Bụi Dùng Pin

Đầu hút T 38mmVC006GM
VC007GL

Ống mềm 38mm
1.5m 198757-6
2.5m 195434-1
5m 195435-9

Bộ hút bụi
-Ống mềm 38-2.5
-Ống thẳng
-Ống cong
-Đầu hút T
-Đầu hút góc

195439-1

Ống cong
192562-3

Đầu hút T
Loại phẳng (khô)
199455-5

Loại gọn B 
(Chỉ dùng cho bụi ướt)
195550-9 / 
122335-0

Đầu hút T có công tắc
Sàn & thảm (Khô)
198184-7 / 
198533-8

Loại gọn A 
(Khô)
195549-4 / 
122334-2

Loại rộng
(Chỉ dùng cho bụi ướt)
A-47846

Đầu hút khe
410306-2

Chổi tròn
191657-9

Đầu chuyển đổi
(Khô/ướt)
195551-7

Ống thẳng
192563-1

Cấp độ bụi M*
VC006GM

Khả năng chứa
Khô/ướt

40 / 30 L

Khả năng chứa
Khô/ướt

40 / 30 L

Cấp độ bụi L*
VC007GL

Hình ảnh: VC006GM, GA038G

Lưu lượng khí tối đa
Kích thước ống: 
ø38mm x 2.5m

3.7 m³/phút

Kích thước ống: 
ø28mm x 3.5m

2.0 m³/phút

Thời gian sử dụng
Pin: BL4050F x2

[ở mức Min] [ở mức Max]

80 phút 25 phút

Các phụ kiện kèm theo và thông số kỹ thuật có thể thay đổi theo quốc gia hoặc khu vực.Trọng lượng có thể khác nhau tùy thuộc vào phụ kiện đi kèm, bao gồm cả bộ pin. A3-012023-1

Lô 36 - 38 đường B6, Khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, Xã Vĩnh Ngọc, TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
0258 220 0039

VC006GMZ/VC007GLZ:
Không kèm pin, sạc

Phụ kiện kèm theo VC006GM Phụ kiện kèm theo VC007GL

*Các cấp độ bụi theo tiêu chuẩn EU
Cấp độ bụi

M

L

Yêu cầu chính

• Cảm biến dòng không khí
• Cấu trúc bảo vệ bộ lọc *1  

Tính thẩm thấu bụi *2

ít hơn 0.1%

ít hơn 1%

Định nghĩa về bụi

*Giá trị OEL> 0,1mg / m3

cũng như nhìn thấy bụi

*Giá trị OEL> 0,1mg / m3

* OEL: Giới hạn tiếp xúc nghề nghiệp 
 Trong môi trường trong nhà bẩn với hoạt động cao, chẳng hạn như trường học, giá trị trung bình của OEL được đo 0,5mg / m3. Trong trường hợp "nơi không hoạt động", trung bình 0,15mg / m3 ở văn phòng và 
0,2mg / m3 ở trường được đo.
*1 Bộ lọc nên được bảo vệ khỏi các vật sắc nhọn như móng tay khi chúng vô tình bị hút lên. Giải pháp cho VC3211M / VC3211H là bộ bảo vệ cho các bộ lọc.
*2 Tính thấm của các hạt đá vôi (đá cẩm thạch) có đường kính từ 5 micron trở xuống, theo tiêu chuẩn EU.

Khi hút bụi ướt vui lòng mua thêm
bộ lọc nước 1910N0-0

Khi hút bụi ướt vui lòng mua thêm
bộ lọc nước 1910N0-0



Dành Cho Việc Thu Gom Bụi Dành Cho Việc Vệ Sinh

Hệ thống tự động khởi động 
không dây - được hỗ trợ

Bánh sau 
lớn

Với cổng 
thoát nước

MAKPAC có thể được gắn thêm
• Thùng MAKPAC có thể được gắn trực 
tiếp mà không cần bộ chuyển đổi 
MAKPAC.

• Chiều cao tối đa: 315mm, trọng lượng 
tối đa: 20kg

Thiết bị không dây không được tích hợp với thân máy hút bụi

Loại bụi M đã được chấp nhận
chỉ VC006GM 

• Thấm bụi: dưới 0,1% (theo 
EN60335-2-69)

• Còi tích hợp phát ra tiếng bíp để 
cảnh báo người dùng về lưu lượng 
khí thấp, khi lưu lượng khí giảm, 
trong trường hợp như khi bộ lọc bị 
tắc hoặc thùng chứa sắp đầy.

Công tắc dự phòng

Cảnh báo mức pin

Núm điều chỉnh 
lực hút

Công tắc dự phòng

Cảnh báo mức pin

Núm điều chỉnh 
lực hút

Chọn đường kính 
ống mềm bằng 
cách quay số

hình ảnh: VC006GM

Hình ảnh: VC007GL Hình ảnh: VC006GM

Thời gian sử dụng liên tục

[ở mức Min] [ở mức Max]

Pin: BL4050F x2

80 phút 25 phút

VC006GM
Loại bụi: Khô: 40L / Ướt: 30L
Cấp độ bụi: M

Loại bụi: Khô: 40L / Ướt: 30L
Cấp độ bụi: L

VC007GL

Lưu lượng khí cao tương tự như máy dùng điện
40Vmax XGTx2 (80Vmax) giúp lưu lượng khí cao tương tự như các 
model dùng điện và đặc biệt hiệu quả trong các công việc ở nơi có 
lượng lớn bụi trong không khí.

Hệ thống lọc tự động làm sạch
Tự động loại bỏ bụi bám vào bộ lọc ngay cả khi 
sử dụng liên tục, giảm tắc nghẽn bộ lọc để ngăn 
chặn việc giảm lực hút.

Lưu lượng khí tối đa
Ống mềm: ø38mm x 2.5m

3.7 m³/phút 2.0 m³/phút

Ống mềm: ø28mm x 3.5m

Bộ lọc bụi

Bộ giảm rung

Bộ lọc trước

Khi hút bụi ướt vui lòng mua thêm
bộ lọc nước 1910N0-0

Khi hút bụi ướt vui lòng mua thêm
bộ lọc nước 1910N0-0


